2



	
	
BỘ MÔN: VẬT LÍ.
KHỐI LỚP: 12.
TUẦN: 13/HK1 (từ 29/11/2021 đến 04/12/2021).
TUẦN: 14/HK1 (từ 06/12/2021 đến 11/12/2021).
GV soạn: Võ Văn Vương.

	


TRƯỜNG THPT PHÚ NHUẬN
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
I. Nhiệm vụ tự học, nguồn tài liệu cần tham khảo:
Nội dung 1: TUẦN: 13/HK1 (từ 29/11/2021 đến 04/12/2021) bao gồm:
+ Bài 16-Truyền tải điện năng. Máy biến áp. Học sinh tham khảo Đề cương Trường THPT Phú Nhuận. Link bài giảng trên youtube sau:  
https://www.youtube.com/watch?v=dzhc7znDSCk .
+ Bài 17- Máy phát điện xoay chiều. Học sinh tham khảo kiến thức đề cương trường và theo dõi bài giảng qua đường link sau: 
https://www.youtube.com/watch?v=7LztUsvxU7s .
Nội dung 2: TUẦN: 14/HK1 (từ 06/12/2021 đến 11/12/2021) bao gồm:
+ Bài 18- Động cơ không đồng bộ ba pha. Học sinh tham khảo Đề cương Trường THPT Phú Nhuận. Link bài giảng trên youtube sau:  
https://www.youtube.com/watch?v=j9HZa3dUM1E .
	+ Bài 19-Thực hành: Khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C nối tiếp.  
	Nguồn tham khảo học sinh xem thêm clip bài giảng: 
	https://www.youtube.com/watch?v=GxPP6XXTpwk .
	Kiến thức cần ghi nhớ:
BÀI 16 – TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG. MÁY BIẾN ÁP
I- MÁY BIẾN ÁP
1) Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động
a- Cấu tạo: Máy biến áp là dụng cụ biến đổi điện áp xoay chiều mà không làm thay đổi tần số của nó. Máy biến áp gồm: Một lõi thép và hai cuộn dây đồng.
b- Nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ .
2) Sự biến đổi điện áp và cường độ dòng điện

a- Điện áp tỉ lệ với số vòng dây của mỗi cuộn:  
Máy giảm áp: U1 > U2  N1 > N2. 
Máy tăng áp:  U1 < U2  N1 < N2.

b- Cường độ dòng điện tỉ lệ nghịch với điện áp:  
Máy biến áp tăng điện áp lên bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện giảm bấy nhiêu lần và ngược lại.
II- ỨNG DỤNG
1) Trong công nghiệp, sinh hoạt gia đình
* Máy hàn điện, nấu chảy kim loại . . . 
* Máy biến áp dùng để biến đổi điện áp đến giá trị thích hợp cho việc sử dụng.
2) Truyền tải điện năng: Gọi U là điện áp ở nơi phát điện, I là cường độ dòng điện trên đường dây tải điện, R là điện trở cuả dây tải điện. Công suất P cần truyền tải là: P = U.Icos

Công suất hao phí trên dây tải do hiệu ứng Jun-Lenxơ: 
----------
BÀI 17 – MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU
I- MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA
1) Cấu tạo. Gồm hai bộ phận chính: Phần cảm và Phần ứng.
Một trong hai phần đặt cố định gọi là stato. Phần còn lại quay quanh một trục gọi là rôto.
2) Hoạt động . Dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ 

Để tạo ra dòng điện xoay chiều có tần số f mà rôto không phải quay quá nhanh, người ta dùng rôto có p cặp cực. Gọi n vòng/giây là tốc độ quay cuả rôto thì: 

II- MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA
1) Cấu tạo và hoạt động
   a- Cấu tạo. Gồm hai phần
-Stato gồm ba cuộn dây giống nhau đặt lệch nhau  một góc 
1200 trên một vòng tròn.
-Rôto là một nam châm điện có thể quay xung quanh một trục. 
Các cuộn dây của hai phần được quấn trên các lõi thép kĩ thuật
      b- Hoạt động: Dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ .
2) Dòng điện xoay chiều ba pha  (do máy phát điện xoay chiều ba pha tạo ra) . 

Dòng điện xoay chiều ba pha là hệ thống ba dòng điện xoay chiều có cùng tần số, nhưng lệch pha nhau từng đôi một là . Nếu các tải đối xứng thì ba dòng điện này có cùng biên độ.
3)  Những ưu việt của dòng ba pha
- Truyền tải điện năng tiết kiệm được dây dẫn so với dòng một pha.
-  Cung cấp điện cho các động cơ ba pha.
----------
BÀI 18 – ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA
I- NGUYÊN TẮC CỦA SỰ QUAY KHÔNG ĐỒNG BỘ.

* Cho một nam châm U quay đều quanh trục thẳng đứng  với tốc độ góc  thì từ trường do nam châm tạo ra cũng quay quanh trục này với tốc độ góc  .
* Đặt giữa hai cực nam châm một khung dây dẫn kín có cùng trục quay . Khi nam châm quay đều , khung  quay đều theo chiều quay của từ trường nhưng với tốc độ góc 
0 < . Ta nói khung dây quay không đồng bộ với từ trường.
Giải thích: Khi nam châm quay với tốc độ góc  không đổi, từ thông qua khung biến thiên, trong khung kín có dòng điện cảm ứng. Theo định luật Lenxơ, để chống sự biến thiên của từ thông, mômen của lực điện từ sẽ làm cho khung quay cùng chiều với nam châm với tốc độ 0 < . 
Động cơ hoạt động theo nguyên tắc này gọi là động cơ không đồng bộ. 
II- ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA.

   1) Cấu tạo. gồm hai phần chính:
* Stato gồm ba cuộn dây giống nhau, quấn trên lõi sắt bố trí lệch nhau những góc 1200.
* Rôto là một hình trụ, mặt bên tạo bởi nhiều thanh kim loại song song. Vì vậy rôto này gọi là rôto lồng sóc.
2) Nguyên tắc hoạt động :
Dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ và tác dụng của từ trường quay.
II. Bài tập: 
BÀI 16 – TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG. MÁY BIẾN ÁP
1) Ví dụ minh họa – có hướng dẫn:
Bài 1: Máy biến áp lý tưởng gồm cuộn sơ cấp có 120 vòng, cuộn thứ cấp có 480 vòng nối với tải tiêu thụ. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp hiệu dụng 200 V thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn thứ cấp là 2A. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp và cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn sơ cấp lần lượt có giá trị là
		A. 50 V và 8A.           	B. 50V và 0,5A.                        
		C. 800 V và 0,5A.              	D. 800V và 8A.
Hướng dẫn giải: 

Áp dụng công thức liê hệ U,I,N của máy biến áp ta có: 

Học sinh tìm ra: 
Đáp án: CÂU D
Bài 2: Điện năng ở một trạm phát điện truyền đi dưới điện áp 2 kV và công suất 200 kW. Hiệu số chỉ của các công tơ điện ở trạm phát và nơi thu sau mỗi ngày đêm lệch nhau 480 kWh.
a) Tính công suất điện hao phí trên đường dây tải điện.
b) Cần tăng điện áp ở trạm phát đến giá trị nào để điện năng hao phí trên đường dây chỉ bằng 2,5% điện năng truyền đi? Coi công suất ở trạm phát điện không đổi.                             
 Đáp: a) 20 kW.   b) 4 kV.
Hướng dẫn giải: 
a/ Hiệu số chỉ của các công tơ điện ở trạm phát và nơi thu sau mỗi ngày đêm lệch nhau 480 kWh. 

 Công suất hao phí trong quá trình truyền tải mỗi ngày là: (1).
b/ Để điện năng hao phí trên đường dây chỉ bằng 2,5% điện năng truyền đi thì: 



Lập tỉ số (2) và (1) ta có: 
2) Bài tập tự luyện:
Câu 1: Một máy hạ áp lý tưởng có tỉ số vòng dây giữa các cuộn sơ cấp N1 và thứ cấp N2 là 3. Biết cường độ và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp là I1 = 6 A, U 1 = 120 V. Cường độ và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp là
	A. 2 A và 360 V.     	B. 18 V và 360 V.   C. 2 A và 40 V.        	D. 18 A và 40 V. 
Câu 2: Một máy biến áp có số vòng cuộn sơ cấp là 2200 vòng. Mắc cuộn sơ cấp với mạng điện xoay chiều 220V-50Hz và khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 6V. Số vòng của cuộn thứ cấp là
A. 85 vòng.		B. 60 vòng.	 	C. 42 vòng.		D. 30 vòng.
Câu 3: Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới điện áp 2kV và công suất 200kW. Hiệu số chỉ của các công tơ điện ở trạm phát và ở nơi thu sau mỗi ngày đêm chênh lệch nhau thêm 480 kWh. Hiệu suất của quá trình truyền tải điện là  
	A. H = 95%.		B. H = 90%.	  	C. H = 85%.	         	D. H = 80%.
Câu 4: Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới điện áp 2kV, hiệu  suất của quá trình truyền tải điện là H = 80%. Muốn hiệu suất của quá trình truyền tải tăng đến 95% thì ta phải 
A. tăng điện áp lên đến 4kV.      		B. tăng điện áp lên đến 8kV.
C. giảm điện áp xuống còn 1kV.    	D. giảm điện áp xuống còn 0,5kV.

BÀI 17 – MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU
1) Ví dụ minh họa – có hướng dẫn:
Bài 1: Một máy phát điện một pha tạo ra suất điện động hiệu dụng 220 V và tần số 50 Hz. Từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 4 mWb. Số vòng dây của phần ứng là               
A. 175 vòng.		B. 124 vòng. 		C. 248 vòng.		D. 155 vòng.
Hướng dẫn giải: 
Học sinh vận dụng công thức liên hệ giữa E0 và 0: 

(vòng)
Bài 2: Một máy phát điện xoay chiều 1 pha có rôto gồm 4 cặp cực từ. Muốn tần số dòng điện xoay chiều mà máy phát ra là 50Hz thì rôto phải quay với tốc độ là 
	A. 3000 vòng/phút.	B. 1500 vòng/phút.	C. 750 vòng/phút.	D. 500 vòng/phút.
Hướng dẫn giải: 

Vận dụng công thức liên hệ giữa tần số f và tốc độ quay rôto n(vòng/phút) là: 

(vòng/phút)
2) Bài tập tự luyện:
Câu 1: Rôto của máy phát điện xoay chiều là một nam châm có 3 cặp cực từ, quay với tốc độ 1200 vòng/min. Tần số của suất điện động do máy tạo ra là
A. f = 40Hz.		B. f = 50Hz.	        	C. f = 60Hz.	   	D. f = 70Hz.
Câu 2: Máy phát điện một pha có rôto nam châm tạo ra dòng điện có tần số không đổi. Nếu số cực của rôto tăng lên 4 lần thì tốc độ quay của rôto
A. tăng lên 4 lần.	B. tăng lên 2 lần.	C. giảm 4 lần.		D. giảm 2 lần. 
Câu 3: Một máy phát điện mà phần cảm gồm hai cặp cực từ quay với tốc độ 1500 vòng/phút và phần ứng gồm hai cuộn dây mắc nối tiếp, có suất điện động hiệu dụng 220V và từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 5mWb. Mỗi cuộn dây gồm có 
A. 198 vòng.		B. 99 vòng.	     	C. 140 vòng.		D. 70 vòng.
Câu 4: Phần ứng của một máy phát điện xoay chiều có 200 vòng dây giống nhau. Từ thông qua một vòng dây có giá trị cực đại là 2mWb và biến thiên điều hòa với tần số 50Hz. Suất điện động của máy có giá trị hiệu dụng là 
A. E = 88858V.	B. E = 88,858V.        C. E = 12566V.   	 D. E = 125,66V.
BÀI 18 – ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA
· Học sinh tham khảo bài tập trắc nghiệm lý thuyết trong đề cương trường và đường link GVBM gửi.
III. Nội dung chuẩn bị:
· Học sinh cần xem lại kiến thức chương 3: chuẩn bị ôn tập chương 3 vào Tuần 15.
· [bookmark: _GoBack]Chuẩn bị bài và xem lại nội dung kiến thức từ đầu năm học để ôn tập chuẩn bị thi HKI cho NH 2021-2022.
IV. Đáp án bài tập tự luyện:
Nếu có thắc mắc HS liên hệ GVBM để được hỗ trợ.
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